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HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2020 – 2021

STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh MĐ7 (5)  MĐ11 (4) MĐ17 (3) MĐ22 (2) TBCHKII
Điểm rèn 

luyện

Dự kiến Xét 

học bổng 

loại giỏi

Dự kiến Xét 

học bổng 

loại khá

Ghi chú

1 19Q301B027 Đỗ Thị Thu Hằng 11.10.2001 8.2 8.1             8.6 7.7 8.2 Tốt 1

2 19Q301E023 Nguyễn Thị Thu Hà 13.05.2001 8.5 7.3             8.4 8 8.1 Tốt 2

3 19Q301E025 Nguyễn Thu Hằng 13.08.2001 8.4 8.3             8.3 6.8 8.1 Tốt 3

4 19Q301B064 Nguyễn Thu Phương 20.12.2001 8.1 7.7             7.9 8.3 8 XS 4

5 19Q301C084 Đỗ Thị Huyền Trang 12.08.2001 8 7.7             8.3 8.3 8 Tốt 5

6 19Q301B014 Trần Hà Chi 12.03.2001 8.2 7.1             8.4 7.9 7.9 Tốt 1

7 19Q301D030 Nguyễn Thị Hậu 30.09.2001 7.7 7.6             8.7 8 7.9 Tốt 2

8 19Q301B030 Lê Thanh Hiền 08.11.2000 7.8 7.4             8.4 7.7 7.8 XS 3

9 19Q301C036 Đỗ Thu Huyền 18.03.2001 7.4 8.3             7.7 7.7 7.8 Tốt 4

10 19Q301E028 Trương Thị Thanh Hiền 29.01.2001 8.2 7.1             8 7.6 7.8 Tốt 5

11 19Q301E034 Phạm Thị Huế 15.01.2001 8.7 6.8             8 7.1 7.8 Tốt 6

12 19Q301A014 Tường Thị Cúc 02.06.2001 7.5 7.7             7.8 7.9 7.7 Khá 7

13 19Q301A085 Nguyễn Xuân Tú 14.09.2001 7.8 7.6             7.7 7.3 7.7 Tốt 8

14 19Q301B007 Nguyễn Thế Anh 02.09.2001 7.8 7.3             7.7 8.3 7.7 Tốt 9

15 19Q301E059 Hoàng Trí Nguyên 23.12.2001 8.2 7.0             8 7.3 7.7 Khá 10

16 19Q301E075 Nguyễn Anh Thư 08.04.2001 8.2 7.3             8 6.9 7.7 Khá 11

17 19Q301B005 Vũ Bùi Kiều Anh 09.03.2001 7.9 7.0             8 7.4 7.6 Tốt 12

18 19Q301B061 Lê Thị Ngọc Như 30.11.2001 7.2 7.4             8.3 7.6 7.6 Tốt 13

19 19Q301B063 Tống Bích Phương 14.03.2001 7.7 7.3             8.4 6.9 7.6 Tốt 14

20 19Q301B065 Trịnh Lan Phương 15.10.2001 7.3 7.3             9 7.1 7.6 Tốt 15

21 19Q301B071 Hoàng Hương Thảo 18.05.2001 7.4 7.4             8.1 7.6 7.6 Tốt 16

22 19Q301G028 Nguyễn Thị Bích Hồng 27.05.2000 8.1 7.2             7.5 7.6 7.6 Khá 17

23 19Q301A006 Nguyễn Thúy Anh 02.09.2001 7.2 7.5             7.4 8.3 7.5 Khá 18

24 19Q301B031 Nguyễn Thị Việt Hoa 02.07.2001 7.6 7.0             8.1 7.1 7.5 Tốt 19



25 19Q301B037 Nguyễn Thị Thúy Hường 12.11.2001 6.9 7.3             8.3 8.2 7.5 Tốt 20

26 19Q301B046 Nguyễn Thị Mỹ Linh 27.04.2001 8.1 6.4             8.7 6.7 7.5 Tốt 21

27 19Q301E022 Nguyễn Thu Hà 04.01.2001 7.9 7.1             8.1 6.1 7.5 Tốt 22

28 19Q301E070 Hoàng Minh Thái 25.12.2001 8.4 6.9             7.4 6.6 7.5 Tốt 23

29 19Q301E087 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 04.11.2001 7.9 6.5             8.3 7.4 7.5 Tốt 24

30 19Q301G083 Nguyễn Thị Thanh Trúc 21.09.2001 7.3 8.0             7.4 6.9 7.5 Tốt 25

31 19Q301G084 Phạm Quốc Trưởng 04.06.2001 7.5 7.9             7.8 6.4 7.5 Khá 26

32 19Q301A049 Nguyễn Thị Huyền My 06.01.2000 7.2 7.6             7.7 6.9 7.4 Tốt 27

33 19Q301B029 Đoàn Thị Hiền 20.06.2001 7.3 7.3             8.2 6.7 7.4 Khá 28

34 19Q301B038 Trần Như Khánh Huyền 20.11.2001 7.5 6.5             8 8 7.4 Tốt 29

35 19Q301E026 Phạm Thị Hằng 18.01.2001 8.2 6.3             8 6.7 7.4 Tốt 30

36 19Q301E041 Vũ Thị Huyền 04.04.2001 7.6 7.3             8 6.1 7.4 Tốt 31

37 19Q301E048 Lê Thị Loan 01.04.2001 7.9 6.8             7.7 6.7 7.4 Khá 32

38 19Q301E065 Vũ Thị Bích Phương 21.06.2001 7.5 7.1             8.1 6.4 7.4 Tốt 33

39 19Q301E089 Nguyễn Như Việt 16.10.2001 8.1 6.9             8 6 7.4 Tốt 34

40 19Q301G076 Nguyễn Thị Thoa 03.03.2001 7.8 7.4             7.4 6.7 7.4 Khá 35

41 19Q301A057 Nguyễn Thị Phương Nguyên 12.07.2001 7.5 6.8             7.8 7.1 7.3 Tốt 36

42 19Q301B011 Phan Thị Ánh 13.10.2001 7.3 7.1             7.7 7.1 7.3 Tốt 37

43 19Q301B075 Phạm Thị Thương 01.08.2001 7 6.5             8.4 7.9 7.3 Tốt 38

44 19Q301C034 Nguyễn Thị Hải Hường 19.10.2001 7.4 6.8             7.2 8 7.3 Tốt 39

45 19Q301E008 Trần Quỳnh Anh 20.07.2001 7.9 6.6             7.7 6.3 7.3 Tốt 40

46 19Q301E011 Ngô Đức Bách 30.12.2001 7.6 7.3             7.4 6.1 7.3 Tốt 41

47 19Q301E030 Đỗ Kim Hoa 03.01.2001 8.4 6.4             7.3 6.6 7.3 Tốt 42

48 19Q301E064 Nguyễn Thị Thu Phương 09.03.2001 7.6 6.7             7.7 6.9 7.3 Tốt 43

49 19Q301G005 Đào Lan Anh 27.04.2001 7 7.4             7.2 8.3 7.3 Tốt 44

50 19Q301G009 Đào Thị Bay 13.11.2001 7.5 7.0             7.4 7.3 7.3 Khá 45

51 19Q301G046 Nguyễn Cao Lộc 18.01.2001 7.6 6.7             7.8 6.7 7.3 Khá 46

52 19Q301G059 Nguyễn Như Ngọc 02.09.2001 6.9 7.4             7.8 7.2 7.3 Khá 47

53 19Q301G061 Nguyễn Hoàng Phương Nhi 08.12.2001 8.1 6.3             7.3 7 7.3 Tốt 48

54 19Q301A013 Đỗ Ngọc Chi 10.12.2001 6.6 7.9             7.1 7.1 7.2 Khá 49

55 19Q301A024 Nguyễn Thị Ngọc Hân 15.03.2001 7.5 6.8             7.5 6.5 7.2 Khá 50

56 19Q301A058 Trần Thị Thanh Nhàn 14.03.2001 7.5 6.7             7.2 7.7 7.2 Khá 51

57 19Q301B001 Nguyễn Thị Ngọc Anh 14.10.2001 8.2 6.2             7.4 6.7 7.2 Khá 52

58 19Q301B008 Trần Thị Lan Anh 10.10.2001 6.7 6.8             8.3 7.9 7.2 Tốt 53

59 19Q301B009 Nguyễn Thị Lan Anh 28.05.2001 7.5 6.5             7.7 7.1 7.2 Khá 54



60 19Q301B068 Phạm Thúy Quỳnh 09.11.2001 6.7 7.0             8.4 6.9 7.2 Tốt 55

61 19Q301B069 Nguyễn Trung Thắng 04.12.2001 8.2 6.2             7.1 6.6 7.2 Tốt 56

62 19Q301B079 Phạm Thị Quỳnh Trang 21.12.2001 7.6 6.5             7.7 6.7 7.2 Tốt 57

63 19Q301C042 Nguyễn Thị Thúy Liễu 26.04.2001 6.8 7.7             7.4 7 7.2 Tốt 58

64 19Q301C068 Hoàng Như Quỳnh 13.06.2001 6.5 7.7             7.8 6.9 7.2 Tốt 59

65 19Q301D031 Khổng Thị Hiền 02.10.2001 7.1 6.4             8.4 6.9 7.2 Khá 60

66 19Q301E039 Nguyễn Văn Huy 11.12.2001 8.1 6.4             7 6.5 7.2 Tốt 61

67 19Q301E045 Nguyễn Gia Linh 23.05.2001 7.9 6.8             7.7 5.4 7.2 Khá 62

68 19Q301E090 Lê Thị Yến 29.06.2000 7.6 6.4             7.4 7.6 7.2 Tốt 63

69 19Q301G007 Nguyễn Thị Lan Anh 26.08.2001 6.7 7.4             7.8 7.3 7.2 Khá KT

70 19Q301G043 Nguyễn Thị Diệu Linh 31.01.2001 7 6.9             8 7.4 7.2 Tốt 64

71 19Q301G079 Phan Thu Thủy 18.09.2001 7.4 7.6             6.7 6.6 7.2 Khá 65

72 19Q301A028 Nguyễn Thị Hoa 13.10.2001 7.3 7.3             7.5 5.8 7.1 Khá 66

73 19Q301A073 Lê Quốc Thịnh 01.09.2001 6.9 7.0             6.8 8 7.1 Tốt 67

74 19Q301A077 Dương Thị Kim Tiến 20.11.2001 6.8 6.7             7.9 7.3 7.1 Tốt 68

75 19Q301B036 Nguyễn Thị Quê Hương 16.02.2001 7.3 6.1             7.7 7.7 7.1 Khá 69

76 19Q301B089 Bùi Thị Hải Yến 19.11.2001 7.2 6.8             7.7 6.4 7.1 Tốt 70

77 19Q301C022 Hồ Thị Thúy Hằng 04.02.2001 6.5 7.0             7.7 8 7.1 Khá 71

78 19Q301C031 Lê Thanh Kim Huệ 15.08.2001 6.8 7.3             7.4 6.8 7.1 Tốt 72

79 19Q301C035 Bùi Thị Huyền 15.06.2001 7.1 7.4             7.4 6.1 7.1 Khá 73

80 19Q301C091 Phạm Thị Yến 25.06.2001 7 6.8             7.7 6.8 7.1 Tốt 74

81 19Q301E010 Nguyễn Ngọc Ánh 20.05.2001 7.6 7.3             7.1 5.5 7.1 Tốt 75

82 19Q301E015 Nguyễn Đức Đạt 14.02.2001 7.3 6.7             8 6.3 7.1 Tốt 76

83 19Q301E018 Nguyễn Thị Thùy Dung 18.12.2001 7.5 6.4             7.4 6.9 7.1 Tốt 77

84 19Q301E032 Phạm Thanh Hoàng 03.01.2001 7.7 6.4             7.6 6.2 7.1 Khá KT

85 19Q301E085 Phi Sơn Trường 05.03.2001 7.6 6.1             8.1 6.1 7.1 Tốt 78

86 19Q301G008 Hoàng Thị Ngọc Ánh 01.02.2001 7.8 6.3             7.4 6.3 7.1 TB 79

87 19Q301G024 Vũ Thị Thu Hiền 09.09.2001 6.7 7.3             7.5 7.3 7.1 Tốt 80

88 19Q301G048 Nguyễn Thị Khánh Ly 28.03.2001 7.2 7.2             7.8 5.8 7.1 Tốt 81

Các học sinh sinh viên kiểm tra lại các thông tin, nếu có ý kiến thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo và PCTHSSV 

trong vòng 3 ngày kể từ ngày có thông báo này (Ngày 28 tháng 12 năm 2021).


